
 

 CẤU HÌNH, TÍNH NĂNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT   
( Gửi kèm theo Thông báo số:  39/TB-TTYT,  ngày 09/7/2026 của Trung tâm Y tế Kinh Môn ) 

 

STT 

Danh 
mục 
hàng 
hóa 

Hãng 
sản xuất/ 
Nước sản 

xuất 

Thông số kỹ thuật 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng  

Đơn 
giá 

Ghi 
chú   

1 
Chỉ 

không 
tiêu 2/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 2/0, dài 75cm, 
kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim thép không gỉ (Niken 
11%), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút 
thắt 31.39N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485. 

Sợi 600   

2 
Chỉ 

không 
tiêu 3/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66,  số 3/0, dài 75cm, 
kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim thép không gỉ (Niken 
11%), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút 
thắt 15.50N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485. 

Sợi 700   

3 
Chỉ 

không 
tiêu 4/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 4/0, dài 75cm, 
kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim thép không gỉ (Niken 
11%), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút 
thắt 9.81N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485. 

Sợi 500   

 



4 
Chỉ 

không 
tiêu 5/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Polyamid 6/66, số 5/0, dài 75cm, 
kim tam giác, 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim thép không gỉ (Niken 
11%), đạt độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút 
thắt 6.67N. Đạt tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485. 

Sợi 500   

5 

Chỉ tiêu 
tổng 

hợp số 
1/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly 
(glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 1, chỉ dài 90 cm, 
kim tròn 1/2 vòng tròn dài 40mm, kim thép không gỉ (Niken 11%), 
độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 
66.30N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn 
sau 56 - 70 ngày. ​
Đóng gói: chỉ được quấn quanh khung nhựa HDPE giúp giảm hiệu 
ứng nhớ và chống rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.  

Sợi 1.600   

6 

Chỉ tiêu 
tổng 

hợp số 
2/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly 
(glycolide-co-l-lactid 30/70) 50% + 50% CaSt, số 2/0, chỉ dài 70 
cm, kim tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, kim thép không gỉ (Niken 
11%), độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon. Lực căng kéo nút thắt 
38.84N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 21 ngày, tan hoàn toàn 
sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói: chỉ được quấn quanh khung nhựa 
HDPE giúp giảm hiệu ứng nhớ và chống rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, 
EC, ISO 13485.  

Sợi 800   

 



7 

Chỉ tiêu 
tổng 

hợp số 
3/0 

B. Braun/ 
Tây Ban 

Nha 

Chỉ tan tổng hợp đa sợi Polyglactin 910 áo bao poly 
(glycolide-co-l-lactid 30/70) + CaSt, số 3/0, chỉ dài 70 cm, kim 
tròn 1/2 vòng tròn dài 26mm, làm bằng thép không gỉ AISI 300 
series (304)với hàm lượng Niken 6-11%và được đánh bóng để đạt 
độ nhám bề mặt ≤0,4 Ra, phủ silicon giúp tăng hiệu suất thâm 
nhập và giảm sự kéo xé mô.​
 Lực căng kéo nút thắt 22.04N. Sức căng kéo giảm 40 - 50% sau 
21 ngày, tan hoàn toàn sau 56 đến 70 ngày. Đóng gói chỉ được 
quấn quanh khung nhựa giúp giảm hiệu ứng nhớ của chỉ và hạn 
chế rối chỉ. Tiêu chuẩn FDA, EC, ISO 13485.  

Sợi 500   

 

 


